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Phụ lục 3B
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 
MỘT PHẦN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2022/NĐ-CP, TẠI CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)


Tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến một phần:  57

	STT
	Tên TTHC (DVCTT)
	Lĩnh vực
	Lý do không cung cấp
DVCTT toàn trình
	Ghi chú

	I
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	
	
	01

	1 
	Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường
	Môi trường
	Cần tham vấn nhiều đối tượng liên quan ở cấp xã
	

	II
	SỞ TÀI CHÍNH
	
	
	07

	2 
	Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
	Quản lý Công sản
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ
	

	3 
	Thủ tục chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.
	Quản lý Công sản
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ
	

	4 
	Bán tài sản công.
	Quản lý Công sản
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ
	

	5 
	Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.
	Quản lý Công sản
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ
	

	6 
	Hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.
	Quản lý Công sản
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ
	

	7 
	Tiêu hủy tài sản công.
	Quản lý Công sản
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ
	

	8 
	Xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại
	Quản lý Công sản
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ
	

	III
	SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	
	
	01

	9 
	Công nhận Câu Lạc bộ thể thao cơ sở
	Thể thao
	Trong quá trình cấp phép hồ sơ còn phải tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở
	

	IV
	SỞ Y TẾ
	
	
	03

	10 
	Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng
	Khám bệnh, chữa bệnh
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ 
	

	11 
	Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
	Khám bệnh, chữa bệnh
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ 
	

	12 
	Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
	Khám bệnh, chữa bệnh
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ 
	

	V
	SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH – XÃ HỘI
	
	
	10

	13 
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	Bảo trợ xã hội
	Đối tượng yếu thế, già cả
	

	14 
	Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
	Bảo trợ xã hội
	Đối tượng yếu thế, già cả
	

	15 
	Trợ giúp khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
	Bảo trợ xã hội
	Đối tượng yếu thế, già cả
	

	16 
	Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
	Bảo trợ xã hội
	Đối tượng yếu thế, già cả
	

	17 
	Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
	Bảo trợ xã hội
	Đối tượng yếu thế, già cả
	

	18 
	Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
	Bảo trợ xã hội
	Đối tượng yếu thế, già cả
	

	19 
	Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
	Bảo trợ xã hội
	Không phát sinh hồ sơ
	

	20 
	Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
	Phòng, chống tệ nạn xã hội
	Địa điểm gần, dễ thực hiện
	

	21 
	Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
	Phòng, chống tệ nạn xã hội
	Địa điểm gần, dễ thực hiện
	

	22 
	Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
	Người có công
	Địa điểm gần, dễ thực hiện
	

	VI
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	
	
	03

	23 
	Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
	Phòng Chống thiên tai
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ 
	

	24 
	Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
	Phòng Chống thiên tai
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ 
	

	25 
	Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
	Khoa học công nghệ và Môi trường
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ 
	

	VII
	SỞ NỘI VỤ
	
	
	10

	26 
	Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ; TTHC có yếu tố đặc thù
	

	27 
	Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ; TTHC có yếu tố đặc thù
	

	28 
	Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ; TTHC có yếu tố đặc thù
	

	29 
	Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ; TTHC có yếu tố đặc thù
	

	30 
	Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ; TTHC có yếu tố đặc thù
	

	31 
	Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ; TTHC có yếu tố đặc thù
	

	32 
	Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã phường, thị trấn
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ; TTHC có yếu tố đặc thù
	

	33 
	Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, phường, thị trấn khác
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ; TTHC có yếu tố đặc thù
	

	34 
	Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong 03 năm gần đây không phát sinh hồ sơ; TTHC có yếu tố đặc thù
	

	35 
	Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	TTHC có yếu tố đặc thù
	

	VIII
	SỞ TƯ PHÁP
	
	
	22

	36 
	Thủ tục Đăng ký khai sinh
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính Giấy chứng sinh.
	

	37 
	Thủ tục Đăng ký kết hôn
	Hộ tịch
	Theo quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, việc đăng ký kết hôn phải được thực hiện trực tiếp để kiểm tra tính tự nguyện, các bên phải ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch.
	

	38 
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính Giấy chứng sinh, giấy tờ, tài liệu là chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con.
	

	39 
	Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính Giấy chứng sinh.
	

	40 
	Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính Giấy chứng sinh.
	

	41 
	Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính Giấy chứng sinh, giấy tờ, tài liệu là chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con
	

	42 
	Thủ tục đăng ký khai tử
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký khai tử theo quy định pháp luật hộ tịch.
	

	43 
	Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính Giấy chứng sinh.
	

	44 
	Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	Hộ tịch
	Theo quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, việc đăng ký kết hôn phải được thực hiện trực tiếp để kiểm tra tính tự nguyện, các bên phải ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch.
	

	45 
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính Giấy chứng sinh, giấy tờ, tài liệu là chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con.
	

	46 
	Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký khai tử theo quy định pháp luật hộ tịch.
	

	47 
	Thủ tục đăng ký giám hộ
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký giám hộ theo quy định pháp luật hộ tịch.
	

	48 
	Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ theo quy định pháp luật hộ tịch.
	

	49 
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc theo quy định pháp luật hộ tịch.
	

	50 
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký lại khai sinh theo quy định pháp luật hộ tịch.
	

	51 
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ theo quy định pháp luật hộ tịch.
	

	52 
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký lại kết hôn theo quy định pháp luật hộ tịch.
	

	53 
	Thủ tục đăng ký lại khai tử
	Hộ tịch
	Phải ký vào Sổ hộ tịch khi nhận kết quả và nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký lại khai tử theo quy định pháp luật hộ tịch.
	

	54 
	Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến
	Hộ tịch
	Theo quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, việc đăng ký kết hôn phải được thực hiện trực tiếp để kiểm tra tính tự nguyện, các bên phải ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch.
	

	55 
	Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
	Nuôi con nuôi
	Theo quy định tại Điều 22 Luật Nuôi con nuôi, khi đăng ký nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và người được nhận làm con nuôi phải có mặt.
	

	56 
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
	Nuôi con nuôi
	Theo quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn, khi nhận kết quả, phải ký vào Sổ nuôi con nuôi.
	

	57 
	Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
	Nuôi con nuôi
	Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, sau khi giải quyết hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch phải ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên.
	







